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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Quảng Ngãi, ngày         tháng 6 năm 2026



BẢN TỔNG HỢP 
Ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định
 ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới  hiện đại 
giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thực hiện Công văn số 729/UBND-NNMT ngày 26/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội; Công văn số 4882/UBND-NNMT ngày 27/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo trình tự, thủ tục rút gọn;
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo hồ sơ Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, theo trình tự thủ tục rút gọn, gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến góp ý tại Công văn số 5770/SNNMT-PTNT ngày 26/5/2026 và Công văn số 6119/SNNMT-PTNT ngày 03/6/2026; Đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường[footnoteRef:1]. [1: https://snn.quangngai.gov.vn/van-ban-cua-so/ve-viec-lay-y-kien-gop-y-ho-so-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-xa-nong-thon-moi-hien-dai-giai-d.html ] 

Đến hết ngày 10/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được 84 văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị (71 đơn vị thống nhất hoàn toàn, 13 đơn vị tham gia một số nội dung). Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu và giải trình một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Các đơn vị thống nhất hoàn toàn với dự thảo Quyết định:
	TT
	Tên đơn vị
	Văn bản góp ý

	1 
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	1090/SDTTG-DT ngày 28/5/2026

	2 
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	2591/SGDDT-QLCLGDCNTT ngày 28/5/2026

	3 
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh 
	1716/BQL-KTTĐ ngày 28/5/2026

	4 
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
	408/CCCNTY ngày 04/6/2026

	5 
	Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2171/BQL-KHTH ngày 27/5/2026

	6 
	Công an tỉnh
	3510/CAT-TM(XDPT) ngày 29/5/2026

	7 
	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
	2137/TTQĐ-VP ngày 28/5/2026

	8 
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh
	506/TTKN-KTNLN

	9 
	Sở Y tế
	3014/SYT-NVY ngày 04/6/2026

	10 
	Sở Ngoại vụ
	1208/SNgV-HCTH ngày 30/5/2026

	11 
	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
	388-CV/TĐTN ngày 01/6/2026

	12 
	Bộ CHQS tỉnh
	2437/BCH-CT ngày 31/5/2026

	13 
	Chi cục Thủy sản – Biển đảo
	948/CCTSBĐ ngày 04/6/2026

	14 
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
	476/TT-KC&HTDN ngày 04/6/2026

	15 
	Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	1197/MTTQ-BTT ngày 04/6/2026

	16 
	Sở Tư pháp
	1497/STP-PBGDPL ngày 03/6/2026

	17 
	Sở Tài chính
	4568/STC-QLN ngày 02/6/2026

	18 
	Sở Công Thương
	3378/SCT-QLTM ngày 05/6/2026

	19 
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
	555/TTBVCL-BVTV ngày 05/6/2026

	20 
	Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
	417-CV/BPTTH ngày 04/6/2026

	21 
	BQL DA đầu tư XD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	1666/BQLĐCN-TC ngày 29/5/2026

	22 
	Thanh tra tỉnh
	1653/TTR-NV4 ngày 06/6/2026

	23 
	Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh
	333/CV-BTV ngày 02/6/2026

	24 
	Chi cục Kiểm lâm
	842/XXKL-SD&PTR ngày 15/6/2026

	25 
	UBND xã Mỏ Cày
	915/UBND-KT ngày 29/5/2026

	26 
	UBND xã Ba Dinh
	1069/UBND-KT ngày 04/6/2026

	27 
	UBND xã Đăk Sao
	1424/UBND-KT ngày 29/5/2026

	28 
	UBND xã Ya Ly
	882/UBND-TH ngày 29/5/2026

	29 
	UBND xã Măng Ri
	744/UBND-KT ngày 09/6/2026

	30 
	UBND xã Ngọc Linh 
	733/UBND-KT ngày 04/6/2026

	31 
	UBND xã Nghĩa Hành 
	1138/UBND-KT ngày 07/6/2026

	32 
	UBND xã Sơn Mai 
	489/UBND-KT ngày 31/5/2026

	33 
	UBND phường Sa Huỳnh 
	773/UBND-KTHTĐT ngày 28/5/2026

	34 
	UBND xã Trường Giang 
	825/UBND-KT ngày 29/5/2026

	35 
	UBND xã Lân Phong 
	934/UBND-KT ngày 04/6/2026

	36 
	UBND xã Tu Mơ Rông 
	1118/UBND-KT ngày 28/5/2026

	37 
	UBND xã Sa Thầy 
	1091/UBND-KT ngày 29/5/2026

	38 
	UBND xã Đăk Pxi 
	980/UBND-KT ngày 04/6/2026

	39 
	UBND xã Sơn Tây Hạ 
	822/UBND-KT ngày 05/6/2026

	40 
	UBND xã An Phú 
	1354/UBND-KT ngày 29/5/2026

	41 
	UBND đặc khu Lý Sơn 
	2627/UBND-KT ngày 04/6/2026

	42 
	UBND xã Đăk Hà 
	2554/UBND-KT ngày 31/5/2026

	43 
	UBND xã Dục Nông 
	1003/UBND-KT ngày 6/5/2026

	44 
	UBND xã Sơn Hạ 
	1283/UBND-KT ngày 01/6/2026

	45 
	UBND xã Ba Gia 
	909/UBND-KT ngày 01/6/2026

	46 
	UBND xã Đăk Rve 
	1273/UBND-KT ngày 01/6/2026

	47 
	UBND xã Trà Giang 
	1438/UBND-KT ngày 02/6/2026

	48 
	UBND xã Đăk Plô 
	1342/UBND-KT ngày 03/6/2026

	49 
	UBND xã Đăk Tô 
	963/UBND-KT ngày 03/6/2026

	50 
	UBND xã Măng Bút 
	531/UBND-KT ngày 03/6/2026

	51 
	UBND xã Ba Tô 
	676/UBND-KT ngày 03/6/2026

	52 
	UBND xã Kon Braih 
	1329/UBND-KT ngày 08/6/2026

	53 
	UBND xã Ia Đal
	790/UBND-KT ngày 03/6/2026

	54 
	UBND xã Ngọk Tụ 
	618/UBND-KT ngày 04/6/2026

	55 
	UBND xã Sơn Tây 
	1168/UBND-KT ngày 03/6/2026

	56 
	UBND xã Tây Trà Bồng 
	549/UBND-KT ngày 02/6/2026

	57 
	UBND xã Tịnh Khê 
	1349/UBND-KT ngày 05/6/2026

	58 
	UBND Xã Nguyễn Nghiêm 
	990/UBND-KT ngày 04/6/2026

	59 
	UBND xã Đình Cương 
	1032/UBND-KT ngày 05/6/2026

	60 
	UBND xã Khánh Cường 
	899/UBND-KT ngày 05/6/2026

	61 
	UBND xã Bình Minh 
	671/UBND-KT ngày 04/6/2026

	62 
	UBND xã Bình Chương 
	708/UBND-KT ngày 02/6/2026

	63 
	UBND xã Đăk Mar 
	856/UBND-KT ngày 04/6/2026

	64 
	UBND xã Rờ Kơi 
	913/UBND-KT ngày 04/6/2026

	65 
	UBND xã Nghĩa Giang 
	1227/UBND-KT ngày 08/6/2026

	66 
	UBND xã Sơn Linh 
	1248/UBND-KT ngày 08/6/2026

	67 
	UBND phường Trà Câu 
	740/UBND-KT ngày 04/6/2026

	68 
	UBND xã Vệ Giang 
	906/UBND-KT ngày 08/6/2026

	69 
	UBND xã Vạn Tường 
	1213/UBND-KT ngày 09/6/2026

	70 
	UBND xã Đăk Pék 
	1132/UBND-KT ngày 11/6/2026

	71 
	UBND xã Sơn Hà 
	1243/UBND-KT ngày 11/6/2026


2. Các đơn vị có tham gia góp ý:
	TT
	Cơ quan/đơn vị
góp ý
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1 
	UBND phường Kon Tum
(Công văn số1713/KTHTngày 05/6/2026)
	Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan; UBND cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 1 Quyết số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 quy định đối tượng áp dụng gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương; UBND cấp tỉnh, thành phố; UBND các xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Theo quy định nêu trên, đối tượng áp dụng được xác định là “UBND các xã”, không đề cập đến UBND các phường 
	Không thống nhất.
Giải trình:
Tại điểm a khoản 1.4 Mục V của Quyết định 417/QĐ-BNNMT “Trường hợp cần thiết, các tỉnh, thành phố chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở phường được hình thành từ việc sắp xếp với đơn vị hành chính xã và có diện tích đất nông nghiệp chiếm từ 70% trở lên so với tổng diện tích đất tự nhiên của phường tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc xây dựng nông thôn mới ở đặc khu;.”.  Qua rà soát dự kiến có 04 phường/09 phường trên địa bàn tỉnh được hình thành từ việc sắp xếp với đơn vị hành chính xã.

	2 
	Sở Nội vụ 
(Công văn số 2389/SNV-VP ngày 29/5/2026)
	Sở Nội vụ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phân công nhiệm vụ phụ trách, thẩm định, đánh giá tiêu chí “Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ” cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. 
	Không thống nhất.
Giải trình:
Tại phụ lục I, Quyết định 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ đối với tiêu chí số 4.1 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn; 
Ngày 20/3/2026, Bộ Nội vụ có Công văn số 2558/BNV-CTBN&BĐG về việc hướng dẫn thực hiện 02 nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, trong đó có nội dung tiêu chí 4.1. “Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ” thuộc Tiêu chí số 4. Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; đồng thời, Sở Nội vụ có Công văn số 1322/SNV-LĐVL&XTLĐ ngày 02/4/2026 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn 02 nội dung tiêu chí 4.1 và 6.5 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030

	3 
	Sở Xây dựng (Công văn số 4158/SXD-QHKT ngày 08/6/2026)
	Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy một số nội dung (các chỉ tiêu, tiêu chí do Sở Xây dựng phụ trách) trong hồ sơ gửi kèm theo Công văn số 6119/SNNMT-PTNT cần được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và cụ thể hóa cho phù hợp với Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ Xây dựng: cụ thể như sau:
- Tiêu chí 1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt[footnoteRef:2], được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch, yêu cầu đối với từng tiêu chí cụ thể xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3: [2:  Quy hoạch phải đáp ứng các yêu cầu về thực hiện bố trí ổn định dân cư (áp dụng đối với xã có nhu cầu cần bố trí, sắp xếp ổn định cho các đối tượng thuộc các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; hình thức bố trí: tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ).] 

+ Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch chung đô thị đảm bảo tuân thủ pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn.
 +  Nội dung công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.
- Tiêu chí 1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới, 
* yêu cầu đối với xã nhóm 1, xã nhóm 2:
+ Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới đảm bảo tuân thủ pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn;
+ Có Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu (nếu có) hoặc quy hoạch chung xã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Nội dung quy hoạch chi tiết quy định tại Điều 26 và Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.
* yêu cầu đối với xã nhóm 3: Không quy định
- Tiêu chí 1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã
* yêu cầu đối với xã nhóm 1, xã nhóm 2:
+ Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về kiến trúc.
+ Có Quy chế quản lý đô thị hoặc Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn hoặc nội dung quy hoạch chung xã có tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.
+ Nội dung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
* yêu cầu đối với xã nhóm 3: Không quy định
- Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố, yêu cầu của từng nhóm xã cụ thể:
+ Xã nhóm 1: ≥95%; xã nhóm 2: ≥85%, xã nhóm 3: ≥75%, Việc đánh giá nhà ở kiên cố theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ Xây dựng.
- Tiêu chí 8.4 Có phương án và thực hiện phương án phù hợp về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường,
Yêu cầu đối với xã nhóm 1 cụ thể: 
+ Đảm bảo tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng biện pháp phù hợp (phi tập trung) đạt ≥50%. Có thể áp dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung (cho cụm hộ gia đình hoặc khu dân cư nông thôn) dựa trên đặc thù mật độ dân cư và điều kiện tự nhiên.
+ Có ít nhất 01 công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp, nước thải đầu ra đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Yêu cầu đối với xã nhóm 2, xã nhóm 3 cụ thể:
Đảm bảo tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng biện pháp phù hợp (phi tập trung) đạt ≥50%. Có thể áp dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung (cho cụm hộ gia đình hoặc khu dân cư nông thôn) dựa trên đặc thù mật độ dân cư và điều kiện tự nhiên.
	Thống nhất tiếp thu, 
chỉnh sửa.

	4 
	Thống kê tỉnh (Công văn số 177/TKT-NNXH ngày 02/6/2026)
	(1) Đối với chỉ tiêu 3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tại Phụ lục I, đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định mức tăng trưởng đối với xã loại I, xã loại II và xã loại III đạt từ 9,5%/năm trở lên (≥9,5%). Lý do đề xuất điều chỉnh như sau: 
- Để bảo đảm thống nhất với hướng dẫn của Bộ Tài Chính tại Thông tư số 52/2026/TT-BTC
- Hiện nay, các xã loại I và xã loại II cơ bản đã có mức thu nhập bình quân đầu người tương đối cao. Việc quy định tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người chi tiết theo phân loại xã cao hơn mức bình quân chung có thể gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả, nhất là đối với địa phương đã có tăng trưởng thu nhập khá cao. Do đó, việc quy định chung mức tăng trưởng đạt từ 9,5%/năm trở lên đối với cả ba loại xã sẽ phù hợp hơn với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa như sau:
Đối với chỉ tiêu 3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người “Xã nhóm 1, xã nhó 2, xã nhóm 3 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 9,5%/năm trở lên (≥9,5%)”.
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	Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2832/SKHCN ngày 05/6/2026)
	Xem xét thống nhất về phạm vi triển khai đối với các địa phương: hiện nay ở nhiều mục ghi: UBND các xã; UBND cấp xã; UBND các xã, phường, đặc khu. 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 

	
	
	Rà soát Điều 3 và Điều 4 để bảo đảm thống nhất về thời điểm có hiệu lực thi hành; không ghi “kể từ ngày ký” tại Điều 4 nếu Điều 3 đã quy định ngày có hiệu lực của Quyết định. 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 

	
	
	Tại Phụ lục 1- Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
(1) Tại nội dung tiêu chí 2.6 Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất, yêu cầu đối với từng nhóm xã (xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3) là đạt theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
(2) Tại nội dung tiêu chí 7.1. Điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn, yêu cầu đối với từng nhóm xã (xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3) là “ Có ít nhất 01 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; có cung cấp hoặc hỗ trợ tiếp cận một số dịch vụ số phù hợp với chức năng của điểm bưu chính và điều kiện thực tế của địa phương, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại địa bàn” 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 

	
	
	Tại Phụ lục 2- Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại
Đối với tiếu chí “Hạ tầng số và năng lượng” tại Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại: phân định rõ nội dung thành phần và cơ quan phụ trách. Đối với nội dung hạ tầng số, đề nghị chỉnh sửa các nội dung đang dự thảo cho Sở Khoa học và Công nghệ thành: Tên tiêu chí “Hạ tầng số và năng lượng”, nội dung tiêu chí “Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí mô hình thôn thông minh”, chỉ tiêu “tối thiểu 60% (≥60%), đơn vị phụ trách hướng dẫn Sở Khoa học và Công nghệ.
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 
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	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 2389/SVHTTDL-QLVH ngày 09/6/2026)
	Tại Phụ lục I, Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đề nghị cơ quan dự thảo văn bản xem xét, điều chỉnh nội dung tiêu chí 5.1 như sau: Yêu cầu đối với từng nhóm xã 
(1) Xã nhóm 1: 
a) Cơ sở vật chất văn hóa: đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định.
b) Hoạt động văn hóa cơ sở:
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã có từ 02-04 câu lạc bộ, tổ chức 06-08 hoạt động/năm;
- Thư viện cấp xã tổ chức phục vụ bạn đọc từ 03 ngày/tuần, tổ chức từ 04 hoạt động/năm; tỷ lệ cấp thôn có thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đạt ≥75%;
- Tỷ lệ hộ gia đình và người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt từ 35% và 45%.
c) Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở:
- 100% lễ hội truyền thống được bảo tồn; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa từ 84%;
- Có mô hình phòng chống bạo lực gia đình; số vụ bạo lực gia đình được phát hiện, giải quyết đạt ≥ 98%;
d) về di sản văn hóa: công tác di sản được thực hiện đúng quy định; cộng đồng, chủ sở hữu di sản văn hóa được tập huấn, bồi dưỡng hàng năm đạt ≥85%;
- ≥95% di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục Quốc gia (nếu có), 50% di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục kiểm kê của UBND tỉnh được thực hành thường xuyên.
đ) Về chuyển đổi số, dữ liệu số: 
- ≥95% Hồ sơ quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được số hóa.
- Có chuyên mục hoặc trang thông tin điện tử về văn hóa, nghệ thuật trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc nền tảng số dùng chung của địa phương, cập nhật thông tin tối thiểu 01 lần/tháng. 
- Ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 
e) Về nhân lực quản lý văn hóa: đảm bảo theo quy định.
(2) Xã nhóm 2: 
a) Cơ sở vật chất văn hóa: đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định.
b) Hoạt động văn hóa cơ sở:
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã có từ 02-04 câu lạc bộ, tổ chức 05-07 hoạt động/năm;
- Thư viện cấp xã tổ chức phục vụ bạn đọc từ 03 ngày/tuần, tổ chức từ 03 hoạt động/năm; tỷ lệ cấp thôn có thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đạt ≥75%;
- Tỷ lệ hộ gia đình và người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt từ 35% và 45%.
c) Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở:
- 100% lễ hội truyền thống được bảo tồn; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa từ 80%;
- Có mô hình phòng chống bạo lực gia đình; số vụ bạo lực gia đình được phát hiện, giải quyết đạt ≥ 95%;
d) Về di sản văn hóa:
- Công tác di sản được thực hiện đúng quy định; cộng đồng, chủ sở hữu di sản văn hóa được tập huấn, bồi dưỡng hàng năm đạt ≥75%;
- ≥85% di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục Quốc gia (nếu có), 50% di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục kiểm kê của UBND tỉnh được được thực hành thường xuyên.
đ) Về chuyển đổi số, dữ liệu số: 
- ≥85% Hồ sơ quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được số hóa. 
- Có chuyên mục hoặc trang thông tin điện tử về văn hóa, nghệ thuật trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc nền tảng số dùng chung của địa phương, cập nhật thông tin tối thiểu 01 lần/tháng. 
- Ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
e) Về nhân lực quản lý văn hóa: đảm bảo theo quy định.
(3) Xã nhóm 3:
a) Cơ sở vật chất văn hóa: đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định.
b) Hoạt động văn hóa cơ sở:
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã có ≥02 câu lạc bộ, tổ chức 04-06 hoạt động/năm;
- Thư viện cấp xã tổ chức phục vụ bạn đọc từ 03 ngày/tuần, tổ chức từ 02 hoạt động/năm; tỷ lệ cấp thôn có thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đạt ≥70%;
- Tỷ lệ hộ gia đình và người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt từ 30% và 40%.
c) Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở:
- 100% lễ hội truyền thống được bảo tồn; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa từ 70%;
- Có mô hình phòng chống bạo lực gia đình; số vụ bạo lực gia đình được phát hiện, giải quyết đạt ≥ 93%;
d) Về di sản văn hóa:
- Công tác di sản được thực hiện đúng quy định; cộng đồng, chủ sở hữu di sản văn hóa được tập huấn, bồi dưỡng hàng năm đạt ≥70%;
- ≥75% di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục Quốc gia (nếu có), 50% di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục kiểm kê của UBND tỉnh được được thực hành thường xuyên.
đ) Về chuyển đổi số, dữ liệu số: 
- ≥75% Hồ sơ quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được số hóa.
- Có chuyên mục hoặc trang thông tin điện tử về văn hóa, nghệ thuật trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc nền tảng số dùng chung của địa phương, cập nhật thông tin tối thiểu 01 lần/tháng. 
- Ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
e) Về nhân lực quản lý văn hóa: đảm bảo theo quy định.
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 

	
	
	Tại Phụ lục II, Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026- 2030, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, điều chỉnh điểm 4.7 như sau: “Tỷ lệ thôn, tổ dân phố được tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hoá”: đạt ≥ 85%” 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 
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	Văn Phòng UBND tỉnh  (Công văn số 3376/VP-TTHC ngày 02/6/2026
	Tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định có quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường, đề nghị cơ quan soạn thảo kiểm tra lại, vì đối tượng áp dụng là Ủy ban nhân dân các xã, đặc khu theo quy định tại Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030 
	Không thống nhất.
Giải trình:
Tại điểm a khoản 1.4 Mục V của Quyết định 417/QĐ-BNNMT “Trường hợp cần thiết, các tỉnh, thành phố chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở phường được hình thành từ việc sắp xếp với đơn vị hành chính xã và có diện tích đất nông nghiệp chiếm từ 70% trở lên so với tổng diện tích đất tự nhiên của phường tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc xây dựng nông thôn mới ở đặc khu;.”.  Qua rà soát dự kiến có 04 phường/09 phường trên địa bàn tỉnh được hình thành từ việc sắp xếp với đơn vị hành chính xã.

	
	
	Nội dung Phụ lục I kèm theo Quyết định, tại cột về đơn vị phụ trách, hướng dẫn thực hiện có quy định là Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, do vậy đề nghị cơ quan soạn thảo kiểm tra lại, bổ sung nội dung tiêu đề của khoản 1 Điều 2 dự thảo Quyết định theo hướng “Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan” để dự thảo thống nhất, đầy 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 

	
	
	Nội dung Phụ lục II kèm theo Quyết định, tại tiêu chí “5. Quản trị hiện đại và an ninh trật tự” có nội dung tiêu chí con “5.2. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động theo mô hình hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, gắn với chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm dịch vụ công”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, trình bày tiêu chí con này theo hướng “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính” để có căn cứ, tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện nông thôn mới. 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa 
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	Chi cục Thủy lợi (Công văn số 632/CCTL-TLNSNT ngày 08/62026)
	Điều chỉnh yêu cầu Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đối với xã nhóm 2 (thuộc Tiêu chí 6. Giảm nghèo và An sinh xã hội) cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điề 23 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026, cụ thể sửa lại thành: “Đạt tỷ lệ ≥ 70% (trong đó ≥ 5% từ công trình cấp nước tập trung)”. 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa như sau:
Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đối với xã nhóm 2 (thuộc Tiêu chí 6. Giảm nghèo và An sinh xã hội) thành: “Đạt tỷ lệ ≥ 70% (trong đó ≥ 5% từ công trình cấp nước tập trung)”. 
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	Chi cục Bảo vệ môi trường (Công văn số 804/CCBVMT ngày 09/6/2026) 

	Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa nội dung tiêu chí 8.1. Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại bảng Phụ lục I - Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 theo nội dung Kế hoạch đã ban hành thành “Yêu cầu đối với từng nhóm xã 1; 2 và 3 - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥90%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh” 
	Không thống nhất.
Giải trình: 
[bookmark: _GoBack]Tại Điều 31 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 về yêu cầu nội dung tiêu chí“ Tỷ lệ CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và các tổ chức khác trên địa bàn xã được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên” để các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thì nội dung góp ý kiến của Chi cục Bảo vệ môi trường về Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥90%  là chưa phù hợp với hướng dẫn của trung ương và tính khả thi trong quá trình thực hiện tại các địa phương.

	10 
	UBND xã  Long Phụng (Báo cáo số 594/BC-UBND ngày 02/6/2026)
	Nội dung tiêu chí 2.2 thuộc tiêu chí số 2 (xã nhóm 2): ……… có áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đối với cây trồng chủ lực đạt tỷ lệ ≥30% là quá cao đề nghị giữ nguyên theo Bộ tiêu chí xã NTM do Trung ương ban hành. 
	Không thống nhất.
Giải trình: 
- Tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg “Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương liên quan đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể hóa việc áp dụng các nội dung tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm mức yêu cầu không thấp hơn mức chuẩn và hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương.
Tại điểm c khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 “UBND cấp tỉnh ban hành loại cây trồng chủ lực cụ thể và tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với từng nhóm xã trên địa bàn phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với quy định tại: Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (trong đó, đến năm 2030 có 30% diện tích trồng lúa áp dụng phương thức canh tác tiên tiến, 30% diện tích cây trồng cạn được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước).” 

	
	
	Nội dung tiêu chí 3.2 thuộc tiêu chí số 3 (xã nhóm 2): ……… Có ít nhất 30% diện tích hoặc sản lượng cây trồng chủ lực được chứng nhận chất lượng hợp lệ….đề nghị điều chỉnh thành “Có ít nhất 15% diện tích hoặc sản lượng cây trồng chủ lực được chứng nhận chất lượng hợp lệ…. 
	Không thống nhất.
Giải trình: 
- Tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg “Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương liên quan đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể hóa việc áp dụng các nội dung tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm mức yêu cầu không thấp hơn mức chuẩn và hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương
Tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 “ Đối với trồng trọt: đối với xã nhóm 2 “Có ít nhất 30% diện tích hoặc sản lượng cây trồng chủ lực được chứng nhận chất lượng hợp lệ”
Vì vậy, trong dự thảo Quyết định tỷ lệ đảm bảo, phù hợp theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của bộ ngành.

	
	
	Nội dung tiêu chí 3.3 thuộc tiêu chí số 3 (xã nhóm 2): ……… có ≥ 02 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả; hoặc ≥ 01 mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả” xin điều chỉnh thành “… có ≥ 01 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả; hoặc ≥ 01 mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả.. 
	Không thống nhất.
Giải trình: 
- Tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg “Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương liên quan đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể hóa việc áp dụng các nội dung tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm mức yêu cầu không thấp hơn mức chuẩn và hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương
Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 “ Đối với xã nhóm 2: có ít nhất 02 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả; Tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 Xã nhóm 2: có ít nhất 01 mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả; khuyến khích mô hình gắn với sản xuất nông nghiệp, chế biến, dịch vụ nông nghiệp hoặc du lịch nông thôn, do doanh nghiệp, HTX, THT hoặc nhóm hộ chủ trì.
Vì vậy, trong dự thảo Quyết định tỷ lệ đảm bảo, phù hợp theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của bộ ngành.
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	UBND xã Sa Bình (Công văn số 622/UBND-TH ngày 08/6/2026)
	Tại tiêu chí số 6: Giảm nghèo và An sinh xã hội. Nội dung tiêu chí số 6.3 Tỷ lệ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn (đối với xã nhóm 2 - Có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥60% (trong đó ≥5% từ công trình cấp nước tập trung) điều chỉnh thành “Đối với xã nhóm 2: có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥70% (trong đó phải có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung) 
	Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa như sau:
Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đối với xã nhóm 2 (thuộc Tiêu chí 6. Giảm nghèo và An sinh xã hội) thành: “Đạt tỷ lệ ≥ 70% (trong đó ≥ 5% từ công trình cấp nước tập trung)”. 
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	UBND phường Nghĩa Lộ (Công văn số 1517/UBND-NNMT ngày 05/6/2026) 
	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung:
- Đối với dự thảo Quyết định, tại Khoản 3 Điều 2: Trách nhiệm của UBND các xã, phường, đặc khu. đề nghị bổ sung nội dung: "Các sở, ngành phụ trách tiêu chí có trách nhiệm ban hành hướng dẫn, biểu mẫu đánh giá, phương pháp xác định mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí để UBND cấp xã thống nhất thực hiện. 
- Đối với Phụ lục Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tại Tiêu chí 3.10 đề nghị làm rõ khái niệm: "Khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp".
- Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, tại Tiêu chí 1.4 đề nghị hướng dẫn cụ thể về: "Có hệ thống thông tin địa lý (GIS) và cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý". 
	Không thống nhất.
Giải trình: 
Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Tổ chức thực hiện của dự thảo Quyết định “1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan:
 a) Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương liên quan và chức năng, nhiệm vụ được giao, ban hành hướng dẫn và triển khai thực hiện đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.”
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	Thuế tỉnh (Công văn số 4536/QNG-NVDTPC ngày 09/6/2026)
	Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 (phụ lục II) Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nghị bổ sung thêm nội dung tại Điểm 1, Phụ lục II như sau:  Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030). Ngoài ra phảo là xã phải thỏa mãn các điều kiện về thu nhập bình quân đầu người và đạt các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại quy định tại điểm 2,3 dưới đây.
 
	Không thống nhất.
Giải trình: 
Vì xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại phải đảm bảo đạt đầy đủ 10/10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có tiêu chí 3.1 tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người thuộc tiêu chí số 3 phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời tại phụ lục II Bọ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tại dự thảo Quyết định, cụ thể: (1) Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030); (2) Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới hiện đại phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nhóm 1 tại cùng thời điểm theo hướng dẫn của Thống kê tỉnh (Thống kê tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện).



